
Chuyên đề XX CÁC CẤU TRÚC KHÁC

OTHER STRUCURES
LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. It takes sb + thời gian + to V = S + spend + thời gian + (on) + V-ing: tốn bao nhiêu thời gian của ai để

làm gì/dành thời gian để làm gì

Ví dụ

It took me three hours to fix my computer. (Nó tốn của tôi 3 giờ để sửa máy tính của tôi.)

= I spent three hours (on) fixing my computer. (Tôi dành 3 giờ sửa máy tính của tôi.)

2. Cấu trúc gợi ý

+ Suggest + V-ing: gợi ý làm gì

+ Suggest that + S + (should) + V-inf: gợi ý ai đó làm gì

Ví dụ

He suggests packing everything before setting off. (Anh ấy gợi ý đóng gói đồ đạc trước khi khởi

hành.)

He suggests that she pack everything before setting off.

 Lưu ý: với mệnh đề that + S + (should) + V-inf, cấu trúc suggest that..., bất cứ chủ ngữ nào cũng

đi với động từ ở dạng nguyên thể.

+ Let’s + V-inf: hãy làm gì

Ví dụ

Let’s go on a picniC. (Hãy đi đã ngoại nào.)

+ What about/How about + V-ing: Vậy còn ... thì sao?

Ví dụ

What about taking some photos? (Vậy còn chụp một vài tấm ảnh thì sao?)

= How about taking some photos?

+ Why don’t we + V-inf? Tại sao chúng ta không ...?

Ví dụ

Why don’t we play football in the rain? (Tại sao chúng ta không chơi bóng đá dưới mưa nhỉ?)

3. Cấu trúc với used to

+ used to + V-inf: đã từng làm gì trong quá khứ

Phủ định: didn’t use to + V-ỉnf

Ví dụ

I used to play games a lot when I was young. (Tôi từng chơi trò chơi điện tử rất nhiều khi tôi còn

trẻ.)



+ be/get/become used to + V-ing: trở nên quen vói việc làm gì

= be accustomed to + V-Ing

Ví dụ

I'm used to living on my own. (Tôi quen dần với việc sống một mình.)

I’m accustomed to living on my own.

4. Câu trúc vô ích khi làm gì

+ There + to be + no point in + V-ing: Không có lí do gì để làm gì

+ It + to be + no use/good + V-ing: Vô ích làm gì

+ It + to be + not worth + V-ing: không đáng làm gì

Ví dụ

+ It’s no good using sunblock if you keep playing in the sun. (Thật vô ích khi sử dụng kem chống

nắng nếu bạn cứ chơi đùa dưới nắng.)

= There’s no point in using sunblock if you keep playing in the sun.

+ It’s not worth wasting my time on computer games. (Không đáng để lãng phí thời gian vào chơi

game.)

5. Cấu trúc với prefer

+ prefer (sb) to V: thích (ai) làm gì

+ prefer doing sth to doing sth: thích làm gì hon làm gì

= would rather do sth than do sth

Ví dụ

+ I prefer to live in the countryside. (Tôi thích sống ở miền quê.)

+ Mai prefers Nam not to smoke here. (Mai muốn Nam không hút thuốc ở đây.)

+ She prefers living in the countryside to living in big cities.

= She would rather live in the countryside than live in big cities.

(Cô ấy thích sống ở nông thôn hơn ở thành phố lớn.)

6. Câu trúc đồng tình

Đồng tình với câu khẳng định dùng so, too

So + to be/trợ động từ/modal verb + S.

S + to be/trợ động từ/modal verb, too.

Ví dụ

She likes eating sweets. (Cô ấy thích ăn kẹo.)

So does he. hoặc He does, too. (Anh ta cũng vậy.)

 Lưu ý: Khi chủ ngữ là I ta có thể nói ngắn gọn là me too.

Đồng tình với câu phủ định dùng either, neither



Neither to be/trợ động từ/modal verb + S.

S + to be/trợ động từ/modal verb + not, either.

Ví dụ 

Peter didn’t break that vase. (Peter đã không làm vỡ cái bình đó.)

Neither did I. hoặc I did not, either. (Tôi cũng không làm.)

 Lưu ý: Khi chủ ngữ là I ta có thể nói ngắn gọn là me neither.

7. Trật tự tính từ

Khi có nhiều tính từ cùng đứng trước một danh từ, ta cần sắp xếp chúng theo trật tự OSASCOMP

như sau:

8. Cấu trúc liên quan đến tính từ

+ It + to be + adj (+ for sb) + to V: như thế nào để ai làm gì

+ Sb find sth + adj (+ to V): thấy cái gì như thế nào

Ví dụ

It’s really difficult for him to pass the exam. (Rất khó để anh ta vượt qua kì thỉ.)

I found this dog very cute. (Tôi thấy chú chó này rất dễ thương.)

9. Câu cảm than

What + N!

How + adj + S + V!

Ví dụ

What beautiful weather! (Quả là một ngày đẹp trời!)

How cute the puppy is! (Chú cún mới đáng yêu làm sao!)

10. Cấu trúc với enough, too, so, such



+ enough: đủ để làm gì

adj + enough (+ for sb) + to V = enough + N (+ for sb) + to V

Ví dụ

He is strong enough to lift the box. (Anh ấy đủ khỏe để nâng chiếc hộp.)

John has enough money to buy that car. (John có đủ tiền để mua chiếc xe đó.)

+ too: quá để làm gì

too + adj (+ for sb) + to V

Ví dụ

It’s too easy for me to solve that Maths problem. (Nó quá dễ để tôi giải bài toán đó.)

 Lưu ý: không gặp lại chủ ngữ sau to V trong 2 cấu trúc với enough và too

Ví dụ

This box is too heavy for me to lift it. 

This box is too heavy for me to lift. 

+ so ... that/such... that: quá ... đến nỗi mà

so + adj + that + S + V

such + (a/an) + N + that + S + V

Ví dụ 

The movie was so entertaining that I watched it twice. (Bộ phim hay đến nỗi mà tôỉxem nó tận hai

lần.)

This was such an interesting book that I finished it in one day. (Cuốn sách quá thú vị đến nỗi mà tôi

đọc nó xong trong một ngày.)

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Exercise 1. Rewrite the sentences using the word in the bracket so that it has a similar meaning to

the given ones.

Tra ID Đề [5276] - Tra ID Video [5277]

Question 1 [572426]: She was not able to lift the heavy box. (SO)

 ______________________________________________________________________________________

Question 2 [572427]: The exam was very difficult. Only a few students passed. (SUCH)

 ______________________________________________________________________________________

Question 3 [572428]: The weather is so terrible that we can’t hang out. (TOO)

 ______________________________________________________________________________________

Question 4 [572429]: The rope wasn't very long. It didn't reach the ground. (ENOUGH)

 ______________________________________________________________________________________

Question 5 [572430]: It is very cold outside. We can't have a tea break in the garden. (TOO)



 ______________________________________________________________________________________

Question 6 [572431]: The noise in the classroom was distracting. Students couldn’t concentrate. 

(SO)

 ______________________________________________________________________________________

Question 7 [572432]: The book was easy to understand. It was suitable for beginners. (ENOUGH)

 ______________________________________________________________________________________

Question 8 [572433]: John was so busy that he couldn’t go to the party (TOO)

 ______________________________________________________________________________________

Question 9 [572434]: The joke was very funny. Everyone laughed heartily. (SUCH)

 ______________________________________________________________________________________

Question 10 [572435]: The mountain was high. It was challenging to climb. (SO)

 ______________________________________________________________________________________

Question 11 [572436]: He has a lot of experience. He is well-qualified for the position. (ENOUGH)

 ______________________________________________________________________________________

Question 12 [572437]: The coffee is very hot. I can’t drink it yet. (TOO)

 ______________________________________________________________________________________

Question 13 [572438]: We have a large number of chairs. Everyone can be seated comfortably.

(ENOUGH)

 ______________________________________________________________________________________

Question 14 [572439]: The deadline was tight. We had to work overtime to complete the project. 

(SUCH)

 ______________________________________________________________________________________

Question 15 [572440]: The instructions are very complicated. It’s hard to follow them. (TOO)

 ______________________________________________________________________________________

Exercise 2. Rewrite the sentences using the word in the bracket so that it has a similar meaning to

the given ones.

Tra ID Đề [5278] - Tra ID Video [5279]

Question 1 [572441]: Why don’t you play football after school this afternoon?

 I suggest that

Question 2 [572442]: This house is convenient for Kevin to live in.

 Keven finds

Question 3 [572443]: My wife usually prepared the meal for me when I worked at the office.

 My wife used

Question 4 [572444]: There’s no point giving her all your money.



 It’s no good 

Question 5 [572445]: It took me five days to complete the ten chapters of the book.

 I spent

Question 6 [572446]: Let’s go to Nha Trang for our holiday this year.

 Why

Question 7 [572447]: It took him five years to get accustomed to living in the country. (using USED)

 He spent

Question 8 [572448]: This house was very gorgeous!

 How

Question 9 [572449]: Rita would rather take some pills than have an injection.

 Rita prefers

Question 10 [572450]: Liam can’t afford to buy the TV.

 The TV is so

Question 11 [572451]: “Why don’t we change the color of the dress?” Phuong said to me

 Phuong suggested

Question 12 [572452]: His handwriting was difficult to read.

 It was

Question 13 [572453]: Nana spends 2 hours every day learning English.

 It takes

Question 14 [572454]: Michael read a load of comic books when he was a kid.

 Michael used

Question 15 [572455]: It was not worth walking in the rain for 2 hours.

 There

Question 16 [572456]: Let’s meet up with each other at the park.

 What

Question 17 [572457]: Reading novels is such a boring hobby.

 He found

Question 18 [572458]: Why don’t we sing a song?

 How about

Question 19 [572459]: She is an independent woman.

 What

Question 20 [572460]: We aren’t fond of reading books as much as watching films.

 We prefer

Question 21 [572461]: It took me three months to complete the whole course.



 I spent

Question 22 [572462]: Layla is getting used to living under the same roof with her grandparents.

 Layla is

Question 23 [572463]: The castle was so big.

 How

Exercise 3. Circle the best correct answer (A, B, C or D) for each of following questions.

Tra ID Đề [5280] - Tra ID Video [5281]

Question 1 [572464]: The _____ table needs to be repaired.

A. beautiful old round wooden B. old beautiful round wooden

C. beautiful round old wooden D. round wooden beautiful old

Question 2 [572465]: John: "I think this movie is fantastic!" - You: "______ "

A. So do I. B. Neither do I. C. I don't too. D. I agree not. 

Question 3 [572466]: They are ______ nice people that we sent them a gift as a thank you.

A. so B. enough C. such D. too 

Question 4 [572467]: Vietnam is a ______ country. 

A. small wonderful Asian B. Asian wonderful small 

C. wonderful Asian small D. wonderful small Asian 

Question 5 [572468]: Olivia: "I’m not interested in that book." - Linda: “______”

A. I am interested B. Neither am I. C. So am I. D. Me too.

Question 6 [572469]: ______ a surprise! Everyone celebrates my birthday together.

A. How B. What C. When D. Where

Question 7 [572470]: David: "My sons have already finished their homework." - Peter: “______”

A. Give them more. B. So have I. C. Neither have I. D. I finished it not.

Question 8 [572471]: What about ______ out for dinner? We haven’t eaten out for a long time.

A. going B. go C. went D. to go

Question 9 [572472]: Myra gets used to ______ over time because she can get extra salary.

A. work B. works C. working D. to work

Question 10 [572473]: Let’s ______ off the meeting because the CEO hasn’t come.

A. put B. putting C. to put D. puts

Question 11 [572474]: I tidied my closet this morning and found a ______ T-shirt.

A. white old Korean cute B. white old cute Korean

C. cute old white Korean D. cute white old Korean

Question 12  [572475]: Ethan: "I’m really into classic rock music." - You: "______. What’s your

favorite band?"



A. I’m not into it. B. Neither am I. C. So am I. D. I’m into it, either.

Question 13 [572476]: The room doesn’t have ______ for us to put those flowers.

A. place enough B. a such place C. such a place D. enough place

Question 14 [572477]: It’s so relaxing ______ stay at home and watch your favorite series.

A. to B. for C. on D. in

Question 15 [572478]: You should spend more time on ______ if you want to get good marks.

A. study B. studying C. to study D. studied

Question 16 [572479]: He always wants to have ______ but he thinks he will never be able to afford

it.

A. a racing modem Vietnamese car B. a modem Vietnamese racing car

C. a modem racing Vietnamese car D. a Vietnamese racing modem car

Question 17 [572480]: My mom doesn’t go to the gym and ______.

A. so do I B. so am I C. neither do I D. I do, either

Question 18 [572481]: Linh prefers the old uniform ______ the old one.

A. than B. to C. in D. more

Question 19 [572482]: The private doctor suggested that he ______ to the hospital.

A. took B. be taken C. is taken D. takes

Question 20 [572483]: The computer was ______ complicated for me to fix by myself.

A. so B. too C. such D. enough

Question 21 [572484]: Kevin prefers ______ sticky rice for breakfast to eating Pho.

A. have B. to have C. having D. has

Question 22 [572485]: He suggests ______ to a different wi-fi hotspot.

A. connect B. to connect C. connecting D. connection

Question 23 [572486]: How ______ the paintings are! I can watch them all day.

A. means B. meaningful C. meaningless D. meaning

Question 24 [572487]: She used to ______ up quite late before having the heart attack.

A. staying B. stay C. to stay D. stayed

Question 25 [572488]: It’s no use ______ her up so early.

A. wake B. woke C. waking D. to wake

Question 26 [572489]: We have ______ problems that we can’t go to bed early.

A. many so B. so many C. such a D. such an

Question 27 [572490]: Why don’t we ______ Lily to the party?

A. inviting B. to invite C. invite D. invited

Question 28 [572491]: Her dad promised to give her a ______ doll. 



A. pretty Russian red big B. pretty big red Russian 

C. red pretty big Russian D. pretty big Russian red

Question 29 [572492]: Han: “I don’t play chess” - You: “______”

A. Me too B. Neither do me C. Me neither D. So don’t I

Question 30 [572493]: ______ a majestic mansion! 

A. How B. Which C. Where D. What


